
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ
Chủ đề lớn: Bản thân

Chủ đề nhánh: Cơ thể tôi – Trung Thu
Tuần 05: (Từ ngày 6/10 - 10/10/2025)

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG (ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG)Tên 
hoạt 
động

Thời 
gian 
biểu Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

TD 
sáng

8h-
8h30

Tập thể dục theo động tác: + Hô hấp: Hít vào thở ra; Tay 2; Bụng 3; Chân 
2

(MT 01)

Hoạt 
động 
học

8h30
-

9h10

NGHỈ 
TRÁNH 

BÃO

 KPKH
Chức năng 
của các giác 
quan, các bộ 
phận trên cơ 
thể.(MT18)

 PTTM
Vẽ tóc cho 

bạn gái
(MT 33-34)

PTNN
Kể chuyện 
cho trẻ nghe: 
Gấu con bị 
sâu răng
(MT11-13)

ÂM NHẠC
- DH "Cái 
mũi"(MT26)
- NH "Đường 
và chân”
- TC: Nghe 
tiếng hát tìm 
đồ vật.

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

9h10
-9h50

- Giải một số 
câu đố về 
các bộ phận 
trên cơ thể 
- TC: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

- Trải 
nghiệm chơi 
sân giao 
thông
 
- TC: Chạy 
tiếp cờ.
- Chơi tự do

- QS tranh đôi 
mắt.
-TC:Mèo 
đuổi chuột.
Chơi tự do.

- Xếp khuân 
mặt bằng hột 
hạt trên sân.
- TC: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

Hoạt 
động 
góc

9h50
-10h40

+ PV: Gia đình, bán hàng
+ XD: Xây công viên cây xanh.
+ TH: Tô màu bạn trai, bạn gái; Vẽ khuôn mặt (vui, buồn, tức giận) của 
bé; Vẽ bạn trai bạn gái, dán các bộ phận của cơ thể, xé dán, nặn các loại 
quả…
- ÂN: Hát, múa, vận động, các bài hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm 
nhạc… 
- ST: Xem tranh ảnh, làm album, kể chuyện về bé, các bộ phận cơ 
thể…(MT17). 
- KPKH - TN: Xác định vị trí (phía trước, phía sau; phía trên, phía dưới; 
phía phải, phía trái) của đồ vật so với bản thân trẻ, bạn khác. Chăm sóc 
vườn hoa, chơi với cát, nước, sỏi. 
(MT24)

VS- ăn 
trưa- 
ngủ 

trưa- 
ăn bữa 

phụ

10h40-
14h40

- Trẻ vệ sinh rửa tay
- Trẻ ăn trưa: - Tự cầm bát, thìa xúc gọn gàng không rơi vãi, đổ thức ăn 
(MT 8)
- Trẻ ngủ trưa
- VS- ăn bữa phụ

Trò 
chơi có 

luật

1. Trò chơi học tập: Ai nhanh hơn; 
2. Trò chơi vận động: Chạy tiếp cờ.
3. Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, Rồng rắn lên mây



Hoạt 
động 
chiều

14h40-
16h30

- Ôn KTC: 
TC “Đội nào 
nhanh ”
-LQKTM:
- TC: Ai 
nhanh hơn

- Vệ sinh 
nêu gương 
cuối ngày 

 -Làm sách
Nhận dạng 
một số chữ 
cái 
(MT15)
Tập tô, tập 
đồ các nét 
chữ 
(MT 16)

- LQKTM: 
TC “Tai ai 
tinh”

- Vệ sinh 
nêu gương 
cuối ngày

Dạy bù ngày 
thứ 2: Ngày 
6/10.
 TOÁN

Xác định 
phía phải 

phía trái của 
bản thân trẻ. 

(MT20)

- Vệ sinh 
nêu gương 
cuối ngày

- Dạy bù  thứ 
2: Ngày 6/10
Trò chuyện về 
tết trung 
thu.(MT19.1)
- TC: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

- Vệ sinh nêu 
gương cuối 

tuần

Người duyệt                                                              Người lập kế hoạch

 
              Lê Thị Thúy                                                                Nguyễn Thị Hạnh 


		hanhxinhby@gmail.com
	2025-10-12T09:57:16+0700
	Location
	Protect document


		lethuyby92@gmail.com
	2025-10-12T21:37:06+0700
	Location
	Protect document




